
NAM NỮ
1 Lê Trần Minh Anh 31/10/2009 TP. HCM
2 Lê Nguyễn Duy Anh 25/10/2007 Bình Dương
3 Lê Quốc Anh 05/10/2009 TP. HCM
4 Lưu Hồ Quỳnh Anh 14/02/2009 TP.HCM
5 Nguyễn Bạch Thiện Ân 27/01/2009 TP.HCM
6 Trương Thị Mỹ Chi 06/09/2009 Tp.HCM
7 Nguyễn Xuân Kim Chi 25/02/1998 Đồng Nai
8 Đinh Quang Hữu Chí 14/10/2008 Hà Nội
9 Nguyễn Ngọc Thiên Du 22/04/2009 TP.HCM

10 Võ Minh Đại 08/05/2006 TP.HCM
11 Võ Ngọc Tiến Đức 31/05/2008 TP.HCM
12 Nguyễn Thu Hà 27/11/2009 Nghệ An
13 Lưu Hoàng Ngọc Hân 20/01/2009 TP.HCM
14 Trần Hà Mỹ Huyền 11/09/2009 TP. HCM
15 Nguyễn Bảo Kim Khánh 06/11/2009 TP. HCM
16 Hồ Thị Bích Lài 01/10/2005 Đăk Lăk
17 Đỗ Phương Linh 06/03/2008 Phú Thọ
18 Lê Quốc Hoàng Long 18/12/2009 Quảng Ngãi
19 Phan Tấn Lộc 02/05/2009 TP.HCM
20 Trần Nguyễn Tấn Lộc 10/12/2009 TP.Cần Thơ
21 Võ Thị Như Mộng 01/01/2005 Cần Thơ
22 Phạm Thị Thế Mỹ 03/01/2003 TP. HCM
23 Nguyễn Trần Yến Nhi 03/03/2009 Tp. HCM
24 Huỳnh Nguyễn Phương Nhi 26/11/2009 TP.HCM
25 Trần Huỳnh Thanh Như 06/08/2009 TP.HCM
26 Nguyễn Trúc Phương 28/03/2009 TP.HCM
27 Lê Hoàng Hồng Sang 27/04/2009 TP.HCM
28 Huỳnh Tấn Tài 24/10/2004 Kiên Giang
29 Huỳnh Văn Tiền 26/03/2009 Cần Thơ
30 Phan Thị Kim Tuyền 06/04/2007 Long An
31 Quách Ánh Từ 27/06/2002 Tp.HCM
32 Phạm Châu Ngọc Cát Tường 12/09/2009 Tiền Giang
33 Lê Nguyễn Nhật Thanh 03/04/2007 TP. HCM
34 Trần Trương Hà Thanh 06/03/2009 Bình Dương
35 Trịnh Phương Thanh 06/06/2008 TP.HCM
36 Nguyễn Thị Thanh Thảo 19/06/2001 TP. HCM
37 Nguyễn Thị Kim Thoa 09/09/1995 Kiên Giang
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38 Nguyễn Minh Thuận 18/06/2009 TP. HCM
39 Nguyễn Vũ Ngọc Thùy 02/12/2000 Đồng Nai
40 Võ Đỗ Anh Thư 15/11/2005 Bình Dương
41 Nguyễn Trúc Thy 31/12/2008 TP. HCM
42 Nguyễn Ngọc Kim Trang 17/05/2004 TP.HCM
43 Nguyễn Gia Lập Trường 19/10/2000 Bình Thuận
44 Sầm Thị Vân 27/05/2002 Yên Bái
45 Nguyễn Tường Vy 24/11/2006 TP.HCM

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 29 tháng 08 năm 2024

Phòng Đào Tạo


